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Đơn vị 

Unit

Thành tiền

Total

1 Hạt mạng Cat 6 - AMP , Chính hãng USA S001597 650,000 1 Cái 650,000

2

Rệp nối cáp điện thoại RJ11 và cáp mạng 

Cat5
S001601 98,000 1 Hộp 98,000

3

Nhân mạng AMP - RJ45 Không cần dùng 

Tool nhấn mạng  Chính hãng

AMP - 

RJ45
69,000 1 Cái 69,000

4

Nhân mạng AMP - Cat 5E, Chân đồng 

100%  Chính hãng
1375191-1 110,000 1 Cái 110,000

5
Mặt nạ mạng AMP 1 Port 1 Port 35,000 1 Cái 35,000

Phòng kinh doanh:

Hotline: 0946 74 29 29 - 08 36100940

Email: saigoncom1@gmail.com

Website: phukiencongtrinh.com

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ MẠNG AMP

Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách báo giá như sau:

Thank you for your interesting in our products and we would like to quote the following: 

Ngày báo giá 02.01.2018

https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/hat-mang-cat-6-amp-chinh-hang-usa.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/rep-noi-cap-dien-thoai-rj11-va-cap-mang-cat5.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/rep-noi-cap-dien-thoai-rj11-va-cap-mang-cat5.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/nhan-mang-amp-rj45-khong-can-dung-tool-nhan-mang-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/nhan-mang-amp-rj45-khong-can-dung-tool-nhan-mang-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/nhan-mang-amp-cat-5e-chan-dong-100-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/nhan-mang-amp-cat-5e-chan-dong-100-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/mat-wall-plate-amp-1-port.html


6
Mặt nạ mạng AMP 3 Port 3 PORT 45,000 1 Cái 45,000

7
Mặt nạ mạng Wall Plate AMP 2 Port 2 Port 35,000 1 Cái 35,000

8
Nhân mạng điện thoaị AMP  RJ11 RJ11 45,000 1 Cái 45,000

9
Nhân mạng AMP chân đồng - Cat 6E 1375055-1 95,000 1 Cái 95,000

10
Nhân mạng AMP CAT5 568A/B 48,000 1 Cái 48,000

11
Để nổi AMP S002162 26,000 1 Cái 26,000

12

Bộ Wall Plate AMP 2 Port 

(NHÂN+ĐẾ+MẶT)/OUTLET  đôi
S002598 111,000 1 Bộ 111,000

13
Bộ Wall Plate AMP 3 Port S002599 180,000 1 Bộ 180,000

14
Hạt điện thoại RJ11 - 4 Pin Hãng AMP S001600 375,000 1 Hộp 375,000

15
DÂY CÁP MẠNG AMP CAT6 SFTP 1859218-2 4,500,000 1 Cuộn 4,500,000

16

Patch Panel AMP, 24 Port, Chính hãng 

Cat 5E
1479154-2 1,775,000 1 Cái 1,775,000

17

Đầu chụp hạt mạng AMP, Dùng cho cả 

C5-C6
S001602 568,000 1 Hộp 568,000

18
DÂY CÁP MẠNG AMP CAT6 UTP 1427254-6 2,670,000 1 Cuộn 2,670,000

https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/mat-wall-plate-amp-3-port.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/mat-wall-plate-amp-2-port.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/nhan-rj11-amp.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/nhan-mang-amp-cat-6e-chan-dong-100-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/nhan-mang-cat5-cat6-amp.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/hop-de-noi-amp.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/bo-wall-plate-amp-2-port-nhan-de-mat-outlet-doi.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/bo-wall-plate-amp-2-port-nhan-de-mat-outlet-doi.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/bo-wall-plate-amp-3-port.html
https://phukiencongtrinh.com/mat-na-mang-nhan-mang/hat-dien-thoai-rj11-4-pin-hang-amp.html
https://phukiencongtrinh.com/cap-mang-amp/cap-mang-amp-cat-6-sftp-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/patch-panel/patch-panel-amp-24-port-chinh-hang-cat-5e.html
https://phukiencongtrinh.com/patch-panel/patch-panel-amp-24-port-chinh-hang-cat-5e.html
https://phukiencongtrinh.com/dau-bam-mang/dau-chup-hat-mang-amp-dung-cho-ca-c5-c6.html
https://phukiencongtrinh.com/dau-bam-mang/dau-chup-hat-mang-amp-dung-cho-ca-c5-c6.html
https://phukiencongtrinh.com/cap-mang-amp/cap-mang-amp-cat-6-utp-chinh-hang.html


19

Đầu chụp mạng Crystal, Dùng cho cả C5-

C6
S001599 580,000 1 Hộp 580,000

20
Dây cáp mạng AMP Cat.5e UTP 6-219590-2 1,950,000 1 Cuộn 1,950,000

21
Đánh dấu dây mạng , Loại đánh số Cat 6 S001596 195,000 1 Cái 195,000

22
Dây cáp mạng AMP Cat5e FTP 219413 - 2 2,640,000 1 Cái 2,640,000

23
Đánh dấu dây mạng , Loại đánh số Cat 5 S001595 145,000 1 Cái 145,000

24
Đầu bấm mạng RJ45 AMP S001257 10,500 1 Cái 10,500

25
Đầu bấm mạng FTP RJ45 FTP RJ45 386,000 1 Hộp 386,000

26
Đầu bấm mạng Golden Link UTP RJ45 UTP RJ45 355,000 1 Hộp 355,000

27

Patch Panel AMP 48 Port - Cat 6E - Chân 

đồng 2 mặt

AMP 48 

Port-6E
3,650,000 1 Cái 3,650,000

28

Patch Panel Krone 24 Port Cat5e, Có đèn hiển 

thị

6653-1-587-

24
1,965,000 1 Cái 1,965,000

29
Patch Panel AMP, 48 Port, Chính hãng Cat 6E 1375015-2 3,350,000 1 Cái 3,350,000

30
Patch Panel AMP, 48 Port, Chính hãng Cat 5E 1479155-2 2,500,000 1 Cái 2,500,000

31
Patch Panel AMP, 24 Port, Chính hãng Cat 6E 1375014-2 2,275,000 1 Cái 2,275,000

https://phukiencongtrinh.com/dau-bam-mang/dau-chup-mang-crystal-dung-cho-ca-c5-c6.html
https://phukiencongtrinh.com/dau-bam-mang/dau-chup-mang-crystal-dung-cho-ca-c5-c6.html
https://phukiencongtrinh.com/cap-mang-amp/day-cap-mang-amp-cat-5e-utp.html
https://phukiencongtrinh.com/dau-bam-mang/danh-dau-day-mang-loai-danh-so-cat-6.html
https://phukiencongtrinh.com/cap-mang-amp/day-cap-mang-amp-cat5e-ftp.html
https://phukiencongtrinh.com/dau-bam-mang/danh-dau-day-mang-loai-danh-so-cat-5.html
https://phukiencongtrinh.com/dau-bam-mang/dau-bam-mang-amp-rj45.html
https://phukiencongtrinh.com/dau-bam-mang/dau-bam-mang-ftp-rj45.html
https://phukiencongtrinh.com/dau-bam-mang/dau-bam-mang-utp-rj45.html
https://phukiencongtrinh.com/patch-panel/patch-panel-amp-48-port-cat-6e-chan-dong-2-mat.html
https://phukiencongtrinh.com/patch-panel/patch-panel-amp-48-port-cat-6e-chan-dong-2-mat.html
https://phukiencongtrinh.com/patch-panel/patch-panel-krone-24-port-cat5e-co-den-hien-thi.html
https://phukiencongtrinh.com/patch-panel/patch-panel-krone-24-port-cat5e-co-den-hien-thi.html
https://phukiencongtrinh.com/patch-panel/patch-panel-amp-48-port-chinh-hang-cat-6e.html
https://phukiencongtrinh.com/patch-panel/patch-panel-amp-48-port-chinh-hang-cat-5e.html
https://phukiencongtrinh.com/patch-panel/patch-panel-amp-24-port-chinh-hang-cat-6e.html


32
Đầu bấm mạng -  Modular Plug Cat5e UTP  100 PackMP588-C 1,290,000 1 Hộp 1,290,000

33
Đầu bấm mạng  - Modular Plug Cat6 UTP  100 PackSP688-C 2,790,000 1 Hộp 2,790,000

34
Dây nhảy Patch Cord AMP Cat 5E  5.0 Mét 1-1859247-7 179,000 1 Sợi 179,000

35
Dây nhảy Patch Cord AMP Cat 5E  3.0 Mét 1-1859247-1 115,000 1 Sợi 115,000

36
Dây nhảy Patch Cord AMP Cat 5E 2.0 Mét 1859239-7 95,000 1 Sợi 95,000

37
Dây nhảy Patch Cord AMP Cat 5E 1.5 Mét 1859239-5 80,000 1 Sợi 80,000

38
Dây nhảy Patch Cord AMP Cat 6E 5.0 Mét 1-1859247-6 176,000 1 Sợi 176,000

39
Dây nhảy Patch Cord AMP Cat 6E 3.0 Mét 1-1859247-0 146,000 1 Sợi 146,000

40
Dây nhảy Patch Cord AMP Cat 6E 2.0 Mét 1859247-5 88,000 1 Sợi 88,000

41
Dây nhảy Patch Cord AMP Cat 6E 1.5 Mét 1859247-4 68,000 1 Cái 68,000

42
Đầu bấm mạng RJ45 Cat6 AMP chính hãng 5-1479185-3 1,500,000 1 Hộp 1,500,000

Báo giá chưa bao gồm VAT

Giao hàng toàn quốc

https://phukiencongtrinh.com/dau-bam-mang/modular-plug-category-5e-utp-100-pack.html
https://phukiencongtrinh.com/dau-bam-mang/modular-plug-category-6-utp-100-pack.html
https://phukiencongtrinh.com/day-nhay-patch-cord/day-nhay-patch-cord-amp-cat-5e-loai-5-0-met-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/day-nhay-patch-cord/day-nhay-patch-cord-amp-cat-5e-loai-3-0-met-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/day-nhay-patch-cord/day-nhay-patch-cord-amp-cat-5e-loai-2-0-met-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/day-nhay-patch-cord/day-nhay-patch-cord-amp-cat-5e-loai-1-5-met-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/day-nhay-patch-cord/day-nhay-patch-cord-amp-cat-6e-loai-5-0-met-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/day-nhay-patch-cord/day-nhay-patch-cord-amp-cat-6e-loai-3-0-met-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/day-nhay-patch-cord/day-nhay-patch-cord-amp-cat-6e-loai-2-0-met-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/day-nhay-patch-cord/day-nhay-patch-cord-amp-cat-6e-loai-1-2-met-chinh-hang.html
https://phukiencongtrinh.com/dau-bam-mang/dau-bam-mang-rj45-cat6-amp-chinh-hang.html

